
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 72 3013 SSD III - II

1 2 67 8008 SSD III

1 3 44 2002 UNBT 2 BÊN + NXTC 

2 4 59 5005 SSD II + CTC DÀI

2 5 53 2042 UBT17CM/Thận(P) ứ nước , 
Thận(T) đôi; VMC 2lần

2 6 53 2012 Teratoma BT T 8CM

2 7 49 0000 UXTC 16 TUẦN

2 8 34 2022 UXTC 10 TUẦN

3 9 51 3003 UXTC 14 TUẦN

3 10 34 2022 UXTC 10 TUẦN

3 11 18 ĐT NXTC 16 TUẦN

3 12 48 4004 UXTC 12 TUẦN

3 13 44 4034 CIN 3 + VẾT TRẮNG CTC

5 14 50 4024 UXTC 12 TUẦN

5 15 45 2002 UXTC + UBT P 8CM

5 16 42 1021 NXTC 14 TUẦN

18 17 60 7007 UNBT P 4 cm

18 18 49 4014 UBT (P)11CM, CĐPB: UXTC CÓ 
CUỐNG

18 19 43 2002 UXTC 17 TUẦN 

20 0

21 0

1 1 60 9005 SSD III

1 2 58 2012 SSD II + SA BQ

1 3 53 2002 SA THÀNH TRƯỚC AĐ

40

11638

12764

12790

12529

12785

12852

1

PM

Ngày: 18/01/2010 

12883

13027

12785

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

12744

12769

12917

12742

12735

9283

12778

12827

12789

Thứ: BA 
Ngày: 19/01/2010 

12808

12780

TRẦN CẮM MÙI

CHÂU THỊ LAN

NGUYỄN THỊ BỎ

NGUYỄN THỊ SÁNG

BÙI THỊ MỸ DUNG

CHƯƠNG THỊ TUYẾT MAI

BÙI THỊ MỸ DUNG

TRẦN NGỌC DIỄM HẰNG

NGÔ THỊ CÀ

HUỲNH THỊ SỬNG

PHẠM THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

BÙI THỊ NGỌC THỦY

PHAN THỊ MUNG

BÙI THỊ NƯỚC

NGUYỄN THỊ ĐƯỢC

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LĂNG THỊ VUI

NGUYỄN THỊ KIM NGA

HUỲNH THỊ THÂN

Từ ngày 18/01/2010 đến ngày 24/01/2010 (Tuần1)

MỔ TS, TTT XT

Cắt HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

MỔ TS, TTT XT

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

HỌ VÀ TÊN

TẠ THỊ ĐỨC

LÊ THỊ THỦY

TRƯƠNG THỊ KIM HÀ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 
2pp
CẮT HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA, MAY CƠ 
NÂNG HẬU MÔN
MAY SỬA THÀNH TRƯỚC SAU AĐ

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + SB.BÌNH

XUÂN CẨM + HỒ PHƯỢNG + ĐỖ HIẾU

XUÂN CẨM + HỒ PHƯỢNG + ĐỖ HIẾU

XUÂN CẨM + ĐỖ HIẾU + SB.PHÚ

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.TUẤT

V.THÀNH + HIẾN MINH + SB.TUẤT

M.LOAN + N.QUANG + MÁCH

M.LOAN + N.QUANG + MÁCH

M.LOAN + N.QUANG + MÁCH

TÔ NGUYỆT + TÚ NGÂN + SB.CƯỜNG

TÔ NGUYỆT + TÚ NGÂN + SB.CƯỜNG

T.HÒA + HIỀN + SB.DUNG

T.HÒA + HIỀN + SB.DUNG

T.HÒA + HIỀN + SB.DUNG

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA.BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA.BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA.BM

H.THẮM + SB. VÂN3 + SB KHA

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT

HƯNG.TTĐT + DIỄM TUYẾT + SB.THUẬN



1 4 49 2012 UXTC 10 tuần

1 5 59 2002 UNBT P 15CM

2 6 47 ĐT UXTC 23 cm

2 7 42 4003 U HẠ VỊ / VMC

2 8 39 2022 NXTC 7TUẦN 

3 9 52 2022 UXTC 14 TUẦN

3 10 47 3033 UXTC 20 TUẦN

3 11 38 2002 UNBT P 7CM 

3 12 45 1001 UXTC 14 TUẦN

5 13 68 12009 UBT 15 cm 

5 14 16 ĐT UBT 17 cm 

5 15 40 1021 NXTC 10TUẦN

18 16 48 ĐT UXTC 14 tuần

18 17 47 3013 UXTC 14TUẦN

18 18 38 0030 NXTC 8TUẦN/ MONG CON

16 19 0

1 1 71 8008 SSD II -III

1 2 71 10006 SSD III

1 3 47 ĐT UXTC 12 TUẦN + UBT T 8CM

1 4 51 0010 UBT P 7CM

2 5 40 2002 CTC DÀI/TIỂU ĐƯỜNG

2 6 60 3003 SA THÀNH TRƯỚC VÀ SAU AĐ

2 7 77 8018 UXTC 12TUẦN, CĐPB :K THÂN TC

2 8 47 1021 UXTC 12 TUẦN

2 9 43 3013 UXTC 14 TUẦN

3 10 46 2022 UXTC /VMC MLT

3 11 44 3003 UXTC 16 TUẦN

3 12 45 4014 TSĐGKĐHNMTC

3 13 50 3013 UXTC 14 TUẦN

3 14 43 2032 UBT P 10CM

12817

12897

296

12810

12783

12798

12765

13029

12893

12801

11240

12784

12868

12871

12776

12835

12834

12934

13033

12761

12812

12987

12809

12851

12943

12326

12986

38

8

NGUYỄN THỊ ĐƠ

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THU HƯƠNG

BÙI THỊ TUYẾT HOA

VÕ THỊ HOA

BÙI THỊ YÊN

HUỲNH KIM HOA

LÊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

NGUYỄN THỊ THÂN

VĂN THỊ KIM TRINH

KIỀU THỊ HOA SEN

TRẦN THỊ HỚN

TRƯƠNG THỊ THIỆN

PHAN BÍCH LỆ

BN SẢN A

HUỲNH THỊ TÁM

Thứ: TƯ 
Ngày: 20/01/2010 

VÕ THỊ DẸT

NGUYỄN THỊ TÀI

NGUYỄN THỊ BIA

HỒ THỊ PHƯỚC

PHẠM THỊ THƠI

TRẦN THỊ ĐẦM

ĐỖ THỊ LAN

VÕ THỊ PHƯƠNG LIÊN

TRẦN THỊ KIM VÂN

PHẠM THỊ LAN

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

PHẠM THỊ THU NGA

VÕ THỊ BÉ TÁM

CẮT TC + 2PP

CẮT TC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

MỔ TS, TTT XT

BÓC UX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
CẮT TC + 2PP

CẮT TC + 2PP

MỔ BÓC U, KTSD

CẮT TC CHỪA 2PP NẾU TỐT

MỔ TS, TTT XT

MỔ TS, TTT XT

BÓC UX, KTSD, NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
CẮT TC + 2PP

CẮT TC + 2PP

BÓC UX, KTSD

Mổ lấy thai

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

Cắt HTTC + 2PP

CẮT HTTC + 2PP

Cắt đoạn CTC, Sửa thành T&S ÂH

Sửa thành T & S ÂH, May cơ nâng 
HM
MỔ TS, TTT XT

CẮT HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

CẮT HTTC, 2PP  TTT XT

Cắt HTTC + 2PP

CẮT PP (P), KTSD

KLOAN2 + ĐEM + SB.THUẬN

KLOAN2 + ĐEM + SB.THUẬN

MỸ Ý + TR.THẢO + SB.LOAN2

MỸ Ý + TR.THẢO + SB.LOAN2

MỸ Ý + TR.THẢO + SB.LOAN2

C.H.TRUNG + P.DUNG + SB.V.ANH

C.H.TRUNG + P.DUNG + SB.V.ANH

V.HÒA + ĐIỀN + SB.SON

V.HÒA + ĐIỀN + SB.SON

P.CHI + THỤC TRANG + SB.CÚC

P.CHI + THỤC TRANG + SB.CÚC

P.CHI + THỤC TRANG + SB.CÚC

A DANH.TTĐT + THIÊN TRANG + SB.LOAN 1

A DANH.TTĐT + THIÊN TRANG + SB.LOAN 1

A DANH.TTĐT + THIÊN TRANG + SB.LOAN 1

PHÒNG KHÁM PK + SB.NGHI + SB. TRANG

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

DUYÊN + D.MINH + PHẠM HẢI

Q.HIẾU + TRINH + SB.HẬU

Q.HIẾU + TRINH + SB.HẬU

THÁI HÀ + NG.TRANG + SB.HIỀN

THÁI HÀ + NG.TRANG + SB.HIỀN

THÁI HÀ + NG.TRANG + SB.HIỀN

ẨN + TRÍ 1 + SB.TRUNG

ẨN + TRÍ 1 + SB.TRUNG

B.HẢI + H.QUYÊN + TÚ

B.HẢI + H.QUYÊN + TÚ

B.HẢI + H.QUYÊN + TÚ

PHÒNG KHÁM PK + SB.MUỘI

PHÒNG KHÁM PK + SB.MUỘI



5 15 50 4004 UXTC 14 TUẦN

5 16 47 1001 UXTC 14 TUẦN

5 17 43 0000 NXTC 12 tuần

18 18 85 6005 UBT 2 BÊN 8CM

18 19 36 1011 ĐA NXTC 16 TUẦN/ VMC 

18 20 37 ĐT UXTC 14 TUẦN

16 21 0

1 1 0 K CTC giai đoạn IA

1 2 57 5005 SA THÀNH SAU AĐ

1 3 48 1001 UXTC 12 TUẦN XH

1 4 36 ĐT UXTC 14 TUẦN

2 5 74 9009 SSD III

2 6 74 7007 SSD II -III

2 7 46 3023 UXTC 16 TUẦN

3 8 49 1031 UXTC 16 TUẦN

3 9 47 0010 UXTC 14 TUẦN

3 10 41 1001 UXTC 14 TUẦN, CƯỜNG KINH

3 12 44 0000 UXTC 12TUẦN

3 13 68 15008 UNBT 15CM

5 16 50 3013 UXTC 14 TUẦN

5 17 48 3003 UXTC 14 TUẦN

5 18 41 0000 UXTC 14 TUẦN

18 19 55 2002 SSD III

18 20 21 ĐT UNBT 20CM

18 21 19 ĐT UNBT (17x9x19) CM CÓ VÁCH 
NHIỀU BÊN TRONG

16 22 0

1 1 79 9019 SSD III

1 2 71 4014 SSD II-III + SA BQ

12878

12911

12960

18

12833

12855

39

12905

12869

Thứ: NĂM 
Ngày: 21/01/2010 

12896

12885

12926

12837

12909

12903

12848

13079

13040

12931

12980

12887

11683

13048

12978

12894

13022

Thứ: SÁU 
Ngày: 22/01/2010 

NGUYỄN THỊ ĐIỀN

NGUYỄN THỊ THẢO

HÀ THỊ THOA

LÊ THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

NGUYỄN THỊ ÁI LAN

BN SẢN A

TRẦN THỊ THU

NGUYỄN THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ KIM QUYÊN

NGUYỄN THỊ ÁI LOAN

PHẠM THỊ BÉ

LÊ THỊ TẢI

TRƯƠNG BÍCH HỒNG

NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ ĐÔNG

ĐINH THỊ CHỮ

TRỊNH THỊ NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ NIÊN

LÂM THỊ LỚP

TRẦN THỊ KIM THỦY

PHẠM THỊ THỂ

NGUYỄN THỊ MINH

HUỲNH KHÁNH NGỌC

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

BN SẢN A

VÕ THỊ CHUYỀN

QUẾ THỊ QUỲNH

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
Cắt HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
BÓC NX, KTSD

Mổ lấy thai

WERTHEIM MEIGS

MAY NÂNG THÀNH SAU AĐ

Cắt HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC CHỪA 2PP NẾU TỐT

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

MỔ TS, TTT XT

MỔ TS, TTT XT

Mổ lấy thai

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

Cắt TC ngã Â Đ, SHA, May cơ nâng 
HM

KLOAN1 + K.DUNG2 + SB.OANH

KLOAN1 + K.DUNG2 + SB.OANH

KLOAN1 + K.DUNG2 + SB.OANH

HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

HỒNG CẨM + TH.LANBM + CHÂU.CH

HỒNG CẨM + TH.LANBM

HỒ PHƯỢNG + SB.HỌC + SB.PHƯƠNG1

VIỆT THANH + QUANH THANH + HƯNG

QUANH THANH + HƯNG

DŨ + THANH MAI + SB.QUỚI

DŨ + THANH MAI + SB.QUỚI

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + SB.DOANH

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.VÂN2

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.VÂN2

Q.KHOA + T.NGỌC + SB.VÂN2

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LIÊM

NGỌC HẢI + H. PHƯƠNG + SB.LIÊM

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.THỦY

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.THỦY

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + SB.THỦY

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

HỒ HOA + SB.NHÃ + SB.PHƯƠNG2

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH

THU THỦY + H.TUẤN + T.BÌNH



1 3 45 2012 UXTC 12 TUẦN

1 4 43 2012 UXTC 12 TUẦN THOÁI HÓA/ VMC 
BÓC UNBT 2 LẦN

2 5 84 2001 SSD III

2 6 75 10007 SSD III

2 7 49 ĐT UXTC 14 TUẦN/ ĐỘC THÂN

2 8 39 2012 NXTC 12 TUẦN

3 9 50 ĐT UXTC 18 TUẦN

3 10 43 3013 UXTC . CĐPB: UBT(P) 15cm

3 11 34 ĐT UXTC 14 TUẦN

3 12 60 2002 UBT 20CM

3 13 45 1011 UXTC 14 TUẦN

5 14 55 3003 UXTC 14 TUẦN

5 15 51 2032 UXTC 12 TUẦN

5 16 28 ĐT UXTC 14 TUẦN TÁI PHÁT/VMC 
BÓC UX

18 17 62 2002 UNBT P 6CM/MK

18 18 59 3003 UXTC 14TUẦN + UNBT T 10CM

18 19 49 2012 UXTC 14 TUẦN

16 20 0

12973

12227

12981

12944

254

12898

64

31

12954

6B

12857

13063

13026

88

12890

6

13050

TRẦN THỊ NGỌC DUNG

LÊ THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ THẤT

DƯƠNG THỊ CHẮC

TRẦN THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

THÁI THỊ NHẪN

NGUYỄN THỊ MAI

LƯƠNG THỊ MỸ HƯỜNG

LÊ THỊ XUYÊN

PHẠM THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ HAI

LÊ THỊ THU HẰNG

ĐỖ THỊ NHUẦN

TẠ THỊ RÃ

NGUYỄN NGỌC ANH

BN SẢN A

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

CẮT TC NGÃ AĐ, SHA

Cắt HTTC + 2PP

BÓC NX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
Cắt HTTC + 2PP

Cắt PP(P), KTSD.T/H UXTC:Cắt 
HTTC chừa 2PP
BÓC UX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

BÓC UX, KTSD NẾU KĐ CẮT TC 
CHỪA 2PP
CẮT HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

VŨ HẢI + MỸ NGỌC + SB.VY

BÁ + THU HÀ 2 + ĐIỆP 2

BÁ + THU HÀ 2 + ĐIỆP 2

THU NGUYỆT + KIM CHI + SB.MẪN

THU NGUYỆT + KIM CHI + SB.MÃN

BÍCH 1 + BẢO ANH + SB.SOCHEAT

BÍCH 1 + BẢO ANH + SB.SOCHEAT

THỐNG + V.HÙNG + SB.TRÚC1

THỐNG + V.HÙNG + SB.TRÚC1

THỐNG + V.HÙNG + SB.TRÚC1

NGỮ (S) + NG. TRANG (C) + SB.ÁNH + 
SB.TUYẾN

BÍCH 1 + BẢO ANH + SB.SOCHEAT

Q.TUẤN + THẠCH.NT + SB.DUYÊN

Q.TUẤN + THẠCH.NT + SB.DUYÊN

NAM ANH + Q.HƯƠNG + SB.HIẾU

NAM ANH + Q.HƯƠNG + SB.HIẾU

NAM ANH + Q.HƯƠNG + SB.HIẾU


